[bookmark: _GoBack]LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC  - 2018
(Từ ngày 08 đến 12/11/2018 )
Thi đấu cụm sân Trường THPT Đông Du
	Thời gian
	Giờ
	TRẬN
	Bảng
	Đội
	Gặp
	Đội

	Sáng  8/11
	7h30
	1
	A
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
	3
	TRƯỜNG THPT NG T MINH KHAI

	
	8h30
	2
	A
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
	3
	TRƯỜNG THPT HOÀNG VIỆT

	
	9h30
	3
	B
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
	3
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

	
	7h30
	4
	C
	TRƯỜNG THPT Y JUT
	2
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

	
	8h30
	5
	D
	TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
	2
	TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT

	
	9h30
	6
	E
	TRƯỜNG THPT EA RÔK
	2
	TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

	
	10h30
	7
	F
	TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
	2
	TRƯỜNG THPT DTNT TÂY NGUYÊN

	
	7h30
	8
	G
	TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
	1
	TRƯỜNG THPT ĐÔNG DU

	
	8h30
	9
	H
	TRƯỜNG THPT CƯ M’GAR
	1
	TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN

	
	9h30
	10
	H
	TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU
	1
	TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

	Chiều 8/11
	14h00
	11
	A
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
	3
	TRƯỜNG THPT HOÀNG VIỆT

	
	15h00
	12
	A
	TRƯỜNG THPT NG T MINH KHAI
	3
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

	
	16h00
	13
	B
	Thua T3
	3
	 TRƯỜNG CĐSP

	
	14h00
	14
	C
	Thua T4
	2
	TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

	
	15h00
	15
	D
	Thua T5
	2
	TRƯỜNG THPT VICTORY

	
	16h00
	16
	E
	Thua T6
	2
	TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

	
	17h00
	17
	F
	Thua T7
	2
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

	
	14h00
	18
	G
	Thua T8
	1
	TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

	
	15h00
	19
	H
	TRƯỜNG THPT CƯ M’GAR
	1
	TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

	
	16h00
	20
	H
	TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN
	1
	TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

	Sáng 9/11
	8h00
	21
	A
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
	3
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

	
	9h00
	22
	A
	TRƯỜNG THPT HOÀNG VIỆT
	3
	TRƯỜNG THPT NG T MINH KHAI

	
	10h00
	23
	B
	Thắng T3
	3
	 TRƯỜNG CĐSP

	
	8h00
	24
	C
	Thắng T4
	2
	TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

	
	9h00
	25
	D
	Thắng T5
	2
	TRƯỜNG THPT VICTORY

	
	10h00
	26
	E
	Thắng 6T
	2
	TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

	
	11h00
	27
	F
	Thắng T7
	2
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

	
	8h00
	28
	G
	Thắng T8
	1
	TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

	
	9h00
	29
	H
	TRƯỜNG THPT CƯ M’GAR
	1
	TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

	
	10h00
	30
	H
	TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG
	1
	TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN

	Chiều 9/11
	14h00
	31
	V.16.1
	1A
	3
	2H

	
	15h00
	32
	V.16.2
	1B
	3
	2G

	
	16h00
	33
	V.16.3
	1C
	3
	2F

	
	14h00
	34
	V.16.4
	1D
	2
	2E

	
	15h00
	35
	V.16.5
	1E
	2
	2D

	
	16h00
	36
	V.16.6
	1F
	2
	2C

	
	14h00
	37
	V.16.7
	1G
	1
	2B

	
	15h00
	38
	V.16.8
	1H
	1
	2A

	Sáng 10/11
	8h00
	39
	TK1
	Thắng T31
	1
	Thắng T32

	
	9h00
	40
	TK2
	Thắng T33
	2
	Thắng T34

	
	8h00
	41
	TK3
	Thắng T35
	1
	Thắng T36

	
	9h00
	42
	TK4
	Thắng T37
	2
	Thắng T38

	Chiều 10/11
	15h00
	43
	BK1
	Thắng TK1
	1
	Thắng TK2

	
	15h00
	44
	BK2
	Thắng TK3
	2
	Thắng TK4

	Sáng 11/11
	8h00
	45
	CK
	Thắng BK1
	1
	Thắng BK2



· Ghi chú: Đề nghị các đội có mặt trước giờ thi đấu 30  phút để làm thủ tục thi đấu. 
· Liên hệ trọng tài: Đ/C Nguyễn Duy Thành  - ĐT: 0935 80 18 18
TM. BAN TỔ CHỨC
